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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BẮC BÌNH                              Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

      

Bản án số: 12/2023/HS-ST    

Ngày: 15/02/2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông              
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ngọc Đ     à Phạm Thị Bích L. 

- Thư ký phiên tòa: Ô   Bá Vă    -  hư ký  òa án nhân dân huyện B, tỉnh 

Bình Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện B tham gia phiên tòa: Ô       

Đ  h    - Kiểm sát viên. 

      5  há   02  ăm 2023,  ạ          òa á   h       h  ệ  B,  ỉ h B  h 

 h ậ             h m, c    kha     á  h  h        h m  h   ý  ố 0  202       

     0   há   01  ăm 2023,  h          ị h  ưa    á   a         ố 

06/2023  Đ    -        16  há   0   ăm 2023 c a  òa á   h       h  ệ  B 

 ố       ị cá   N u    V           ọ  khác   ),    h  ăm  994;  ạ   ỉ h B  h 

 h ậ ;  

     ă   ký h  kh    hư           ch    h ệ   a    h   hố  B,  hị        , 

h  ệ  B,  ỉ h B  h  h ậ .  

  h    h ệ    h   ;     h    học         2;       c     h;         h   am; 

      á    h   ;   ốc  ịch  V ệ   am;     ông        Vă    , sinh  ăm  9 0 

        ầ   hị  2,    h  ăm  9  ;      c  0    ư  ,        h  ăm  9       h  

   h  ăm 2002;   , c     hưa c . 

     á      02      á  2    20    ị  òa á   h       h  ệ  B     hạ  0   há   

t         cố ý      hư      ch,  hư   ch  hư    á      ,  h     a   h   hách  2 

 há     h    ả  á   ố    20       ), chưa ch   h  h  hầ   ồ   hư           

    chưa  ư c   a á    ch. 

     2     20 9  ị  òa á   h       h  ệ  B     hạ      há              

“   m c        ả   ch   h  h      h  h  hạ   9    2020   h    ả  á   ố 

   20 9           2     20 9). 
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          h   . 

Bị cá   ị       ả  a        0     2022     ạm               0    2022 

ch  ể   ạm   am ch       a .   ệ   a    ạm   am  ạ   h   ạm          a  h  ệ  

B,  ị cá  c  m    ạ   h     òa. 

- Bị hại: Ngô Anh V,    h  ăm  9    c  m  ) 

- Người chứng kiến: Phạm Vă   ,    h  ăm  9 9  c  m  ) 

      ịa chỉ   h   hố LH,  hị      LS, h  ệ  B,  ỉ h B  h  h ậ . 

NỘI   NG V   N 

 h   các       ệ  c        hồ       á                ạ   h     òa,             

á   ư c   m      hư  a   

       Vă      ức     ),    h      20     99 ,   kh   hố LB,  hị      LS, 

h  ệ  B      ư     h ệ  ma    , c  m        á            m c        ả       2      

20 9  ị  òa á   h       h  ệ  B     hạ      há              “   m c        ả   

  h    ả  á   ố    20 9     ), ch   h  h      h  h  hạ  29    2020,          

0     2022 chưa  ư c   a á    ch  a         c  h c h ệ  h  h       m c        ả  

c a   ư   khác, c   hể  hư  a   

V   kh ả   0      00  h         0     2022,        Vă     a      h   ạ  

kh   hố LB,  hị      LS  h    h    h a  ư    ha h      c a a h       h V, sinh 

 ăm  9  ,   kh   hố LH,  hị      LS, h  ệ  B  cách  h  c a T kh ả   200m)  a   

ch         h    á  , k ch  h ch  ha h       a h a   á         T        h ý  ị h     

    c      m       ệ  ch         ha h      c a  h  a h V  ể  á           m a ma 

           . T     m   c   k  m, m    a   ả  m          ư c  h                ư   

 ha h      c a a h V   ồ  ch . Đ   kh ả   0      00  h        0     2022 T  h   

    ch     ha h                  a   á  kh    c  a       h ệ               k  m c   

0  h          ệ               ch     ha h     .  h  c         ệ      , T  a      

các   ạ        ệ  m   c      m            a   ả  m       h  a h V  a           

chò   h    a  h       h  h á        h  T    chạ , a h V  ư     ổ   h            ư c 

T và anh V  ọ    ệ   h ạ   á  ch       a   hị      LS           ệc. 

 a  kh        hậ     ồ     ,      a   hị      LS     h ệ    ư     ậ        ả  

      hậ    ư    ị             ư    h    hạm       ả  a       ạm     các  a    ậ , 

 ồm   

- 0  c   k  m c        k m   ạ  c      ọc  a  cầm m          c  ch       , 

k ch  hư c    ,     , )cm; 

- 0  cá   a   ả  m      k ch  hư c   0    0 )cm;  

- 0    ạ        ệ  h ệ               a), m           ạ  2    2 0-  mm, 

    22,  m  ;  
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- 0    ạ        ệ  h ệ               a), m           ạ  2    2 0-  mm, 

    2 ,   m  ;  

- 0    ạ        ệ  h ệ   a    - cm , m        ,   ạ  2       2   0 0.2 ),     

2 ,  m  ;  

- 0    ạ        ệ  h ệ   h  ha ca   , m    a h 2  mm        2 2  0.2) 

         m     ạ       ầ   ư       2  m  , 2  m  , 2 ,  m  , 20 m  , 2 ,  m  , 2 ,2 

m       9,  m  ;  

-      ạ        ệ  h ệ   h  ha ca   , m       ,   ạ  2 0,  mm       

 2 2  0.2)    các   ạ                 ể  ố           c   ổ   ch          ,   m  ;  

-      ạ        ệ  h ệ   h  ha ca   , m    a h,   ạ  2 0.  mm       

(2x24/0.2)    các   ạ                 ể  ố           c   ổ   ch         ,  m  . 

-  2 m         ệ  h ệ               a), m        ,   ạ  2 2  0-  mm,    

các   ạ                 ể  ố           c   ổ   ch         ,  m  . 

 aị    ,        Vă  T    kha   hậ          h  h     hạm     c a m  h  hư 

            á          .      h   c      h ệ       hạm          a   hị       S 

ch  ể  hồ          ệc          a    Đ       a  h  ệ  B      ả         h   

 h m      . 

*  ạ   ả  k     ậ   ị h   á      ả   ố    2022   - ĐĐ         09  0 2022 

c a      ồ    ị h   á        ố      h  h    h  ệ  B k     ậ   

  ) 22,  m         ệ  h ệ               a), m           ạ  2  2 0-  mm, 

m a  há      2020,   ị   á  9.  0  ồ  ;  

 2) 2 ,   m         ệ  h ệ               a), m           ạ  2  2 0-

  mm, m a  há      2020,   ị   á   .  0  ồ  ;  

  )  ,  m         ệ  h ệ               a), m        ,   ạ  2 2  0-  mm, 

m a  há      2020,   ị   á   .  0  ồ  ; 

  ) 2 ,  m         ệ  h ệ   a    - cm , m        ,   ạ  2       2   0 0.2 ), 

m a  há      2020,   ị   á  0 . 0   ồ  ;  

  )   ,  m         ệ  h ệ   h  ha ca   , m    a h 2  mm        2 2  0.2), 

m a  há      2020,   ị   á    .000  ồ  ;  

  )   ,   m         ệ  h ệ   h  ha ca   , m       ,   ạ  2 0,  mm       

 2 2  0.2), m a  há      2020,   ị   á  0.     ồ  ;  

  )  ,  m         ệ  h ệ   h  ha ca   , m    a h,   ạ  2 0.  mm       

 2 2  0.2), m a  há      2020,   ị   á   .9    ồ  ; 

    ổ   c      +2+ + + + )   992.02   ồng 
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 Về ta  , vật chứ   của vụ á :  a  kh   ị h   á      a  cả h  á         a 

    a        ị h     ý  ậ  chứ     a    ả  ạ  các   ạ        ệ  c    c   ểm          

ch   ị hạ        h V  h        ị h  há    ậ . 

Đố      0  c   k  m c        k m   ạ  c      ọc  a  cầm m          c  ch  

     , k ch  hư c    ,   , )cm    0  cá   a   ả  m      k ch  hư c   0  0 )cm, 

   c    c   hạm              hị  ịch  h       h  . Vậ  chứ           ch  ể      

kh   ậ  chứ   c a  h  c c  h  h  h á         h  ệ  B. 

Về  h       sự:  a  kh   hậ   ạ       ả     các   ạ        ệ  c    c   ểm 

           ư    ị hạ        h V kh        cầ   ồ   hư        h m     kh    

  m       ả       . 

  á     h        a,        Vă  T    kha   hậ          h  h     hạm         

    .     kha  c a  ị cá  T  h  h           kha   ị hạ ,      ả   h       ư c, k     ả 

 ị h   á      ả     các       ệ  chứ   cứ khác  ạ  hồ       á .  

 ạ  bả   á    ạ    ố 14   -V  . BB      06  há   01  ăm 2023 c a V ệ  

k ểm  á   h       h  ệ  B       ố  ị cá         Vă           “Trộm cắp tài sản  

 h        ị h  ạ    ểm   kh ả  1 Đ    173 B  L ậ  H  h   . 

 ạ   h     òa,  ị Đạ    ệ  V ệ  k ểm  á            c     ố,   ậ           a h 

  ậ     h  h     hạm     c a  ị cá   h c hiệ        y u tố c u thành t   “Trộm cắp 

tài sản   ư c      ị h  ạ  kh ả    Đ        B  L ậ  H  h   .   á     h        a    

 ạ   h     òa  ị cá     phạm t    hư        h ệt hại tài sản không l n,  h  h kh   

kha   á . Đ    hị      ồ          á         ểm   kh ả    Đ       ; Đ  u 38; 

  ểm h, s khoản 1 Đ  u 51;   ểm h kh ả    Đ     2 B  L ậ  H  h   , x   hạ   ị 

cá         Vă  T    09 (ch  )  há     n 12 (mư   ha )  há             “Trộm cắp 

tài sản . 

- V   a  ,  ậ  chứ   c a    á   Á         ểm a, kh ả    Đ       B   ; 

  ểm a kh ả  2 Đ     0  B    ậ   ố      h  h   ,      hị        ịch  h       h    

0  c   k  m c        k m   ạ  c      ọc  a  cầm m          c  ch       , k ch 

 hư c    ,   , )cm    0  cá   a   ả  m      k ch  hư c   0  0 )cm. 

+  a  kh   ị h   á      a  cả h  á         a     a        ị h     ý  ậ  chứ   

  a    ả  ạ  các   ạ        ệ  c    c   ểm          ch   ị hạ      Anh V nên 

khô     m       ả       . 

- V   hầ    ách  h ệm          a  kh   hậ   ạ       ả     các   ạ        ệ  c  

  c   ểm            ư    ị hạ        h V kh        cầ   ồ   hư        h m     

kh      m       ả       . 

Bị cá         Vă  T kh        h             ch a,  ị cá   h                 ậ  

    c a   ểm  á      ,  ồ    h    h a  hậ          h  h     hạm    ,  ồ   ý     

  a    ểm       ố c a V ệ  k ểm  á   h       h  ệ  B,          ồ          ch   ị 

cá   ư c giảm nhẹ hình phạt. Bị hạ     nghị H    ồng xét x  xem xét cho bị cáo. 
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         a  c     ị cá         Vă  T     h      Bị cá  ă   ă , hố  hậ     

h  h     hạm     c a mình, bị cáo hứa không bao gi  vi phạm n a, bị cá  m    

     ồ          xem xét   ảm  hẹ h  h  hạ . 

NHẬN Đ NH  ỦA   A  N 

Tr n c  s  nội  ung v   n  c n cứ vào c c tài  i u trong h  s  v   n     ư c 

tr nh t ng tại phi n t      i   ng   t    nh n  ịnh như s u:  

[1] V  h  h   ,        ị h  ố      c a      a         a      a  h  ệ  B, Đ    

  a     , V ệ  k ểm  á   h       h  ệ  B,   ểm  á               á     h        a,      

 ố     h c h ệ           h m      ,     h   ,  h    c      ị h c a B    ậ   ố      

h  h   .   á     h        a     ạ   h     òa,  ị cá ,  ị hại kh    c    ư       c  ý k    

h  c kh     ạ     h  h   ,        ị h c a      a       h  h  ố     ,   ư        h  h 

 ố     .      , các h  h   ,        ị h  ố      c a      a       h  h  ố     ,   ư   

     h  h  ố          h c h ệ      h    há . 

[2] V  hành vi phạm t i c a bị cáo: Xét l i khai nhận t i c a bị cáo tại phiên 

tòa phù h p v i l i khai tại các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ        ư c th m 

tra tạ   h     òa,    c      ể k t luận:  

Vào vào khoả   h   0      00   h         0     2022  ại khu phố LH, thị tr n 

LS, huyện B, tỉnh Bình Thuận do Nguy   Vă  T     ị k t án v  t i tr m c p tài 

sả ,      a  chưa  ư c xóa án tích mà ti p t c có hành vi lén lút bí mật c t tr m 

      ệ  ch         ha h      c a Ngô Anh V thì bị phát hiện b t quả tang và thu 

gi  các   ạ        ệ  c    c   ểm nêu trên, trị   á 992.02   ồng, Tài sả      h  

hồi giao trả lại cho bị hại và bị hại không yêu cầu bồ   hư ng gì thêm. Hành vi c a 

 ị cá         Vă  T     hạm vào t i: “Tr m c p tài sản    i phạm và hình phạt 

 ư c quy  ịnh tại   ểm   khoả    Đ  u 173 B  Luật Hình s .      ,  ản Cáo trạng 

số 14/CT-VKS.BB ngày 06/01/2023 c a Viện kiểm sát nhân dân huyện B truy tố bị 

cáo theo khung hình phạ        u luậ       ện dẫn trong Cáo trạng là c  că  cứ và 

      há    ật. 

     T nh tiết t ng n ng  giảm nh  tr ch nhi m h nh s : 

- T nh tiết t ng n ng tr ch nhi m h nh s : Bị cá  Nguy   Vă  T có 01 ti n án 

v  t i cố ý      hư      ch, chưa  ư c xóa án tích này ti p t c tr m c p tài sả ,     

là tình ti t tái phạm là tình ti    ă     ng trách nhiệm hình s ,      ị h   ểm h 

khoả    Đ  u 52 B  luật hình s   ăm 20    ư c s a  ổi, bổ       ăm 20  . 

- T nh tiết giảm nh  tr ch nhi m h nh s     á     h        a cũ    hư  ại phiên 

tòa bị cáo Nguy   Vă  T phạm t    hư   gây thiệt hại tài sản không l n,     h  h 

kh n khai báo. Đây là các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s   ư c      ịnh tại 

  ểm h, s khoản 1 Đ  u 51, B  luật hình s   ăm 20     a  ổi bổ       ăm 20   

nên cần xem xét giảm nhẹ m t phần hình phạt cho bị cáo kh   ư ng hình.  
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 [4] Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguy n qu n  iểm truy 

tố và  ề nghị Hội   ng xét x  áp d ng:  

Á         ểm   khoả    Đ       ; Đ      ;   ểm h, s khoản 1 Đ  u 51;   ểm 

h kh ả          2 B  luật Hình s   ăm 20    Đ   ư c s a  ổi bổ       ăm 20  ) 

X  phạ   ị cá         Vă  T    09 (ch  )  há     n 12 (mư   ha ) tháng tù. 

       nghị c a Kiểm sát viên, H    ồng xét x  nhận th y: Bị cá  Nguy n 

Vă  T  ư c hư ng tình ti t giảm nhẹ là phạm t    hư        h ệt hại không l n, 

thành kh n khai báo,      ịnh tạ    ểm h, s khoản 1 Đ  u 51 c a B  luật hình s     

bị cá  Nguy   Vă  T có 01 ti n án v  t i cố ý      hư      ch, chưa  ư c xóa án 

tích này ti p t c tr m c p tài sả ,           h    t tái phạm là tình ti    ă     ng 

trách nhiệm hình s ,      ị h   ểm h khoả    Đ  u 52 B  luật hình s   ăm 20   

 ư c s a  ổi, bổ       ăm 20  . 

Xét tính ch t, mức    nguy hiểm cho xã h i c a hành vi phạm t i th y cần 

phải cách ly bị cáo ra kh i xã h i m t th i gian nh m tr ng trị, giáo d c bị cáo tr  

 h  h   ư i công dân có ích cho xã h i. 

 [5] Về x  lý v t chứng v  án: Đối v   0  c   k  m c t b ng kim loại có v  

bọc tay cầm m          c  ch       , k ch  hư c (16,5x5,5)cm và 01 bao tải 

m      k ch  hư c (60x104) cm      hị H    ồng xét x   ịch  h       h  . 

 [6] Về phần trách nhi m dân s :   ư i bị hại Ngô Anh V không yêu cầu bồi 

 hư ng gì thêm nên H    ồng xét x  không xem xét, giải quy t. 

  7  Về  n phí  Bị cá   hả      á   h  h  h        h m  h        ị h c a  há  

  ậ .  

V  c c    tr n  

      Đ NH: 

*     cứ: Đ ểm   kh ả    Đ       ; Đ      ; Đ ểm h, s kh ả    Đ      ; 

  ểm h kh ả    Đ     2 c a B  L ậ     h   .  

   u      : Bị cá         Vă  T  hạm     “   m c        ả  . 

*     hạt: Bị cá         Vă  T 09 (ch  )  há     ,  h   hạ        h         

 ạm   am      0     2022. 

 Về ta   vật, chứ   của vụ á : Á         ểm a, kh ả    Đ       B    ậ  

h  h   ;   ểm a kh ả  2 Đ     0  B    ậ   ố      h  h   .  ịch  h       h    0  c   

k  m c        k m   ạ  c      ọc  a  cầm m          c  ch       , k ch  hư c 

   ,   , )cm    0   a   ả  m      k ch  hư c   0  0 ) cm, B     ả    a ,  hậ  

 ồ  ậ ,       ệ ,  ậ  chứ   c a  h  c c  h  h  h á         h  ệ  B     ngày 

10/02/2023. 



 

 7 

      n ph   Á       kh ả  2 Đ        B  L ậ  Tố      H  h   ; Đ ểm a 

kh ả    Đ    2    hị        ố  2  20    B V           0  2 20   c a    

 a   hư         ốc h      mức  h , m   ,   ảm,  h ,    ,   ả   ý            á  

 h      ệ  h   òa á . 

B  c  ị cá         Vă  T  hả  chị  200.000  ồ     a    ăm       ồ  ) á  

 h  h  h        h m. 

      khá   cá  Bả  á      h m c a  ị cá ,  ị hạ  c  m    ạ   h     òa       

     kể               á        15/02/2023). 

 
 

Nơi nh n   

-       ỉ h B  h  h ậ ; 

- V      ỉ h B  h  h ậ ; 

- V     h  ệ  B; 

-      a  h  ệ  B; 

-  h   ạm     -      a  h  ệ  B; 

- Bị cá ,   ư    ham   a  ố     ; 

-  h  c c       h  ệ  B; 

-  ư    V , VP. 

      HỘI Đ NG            H   

TH    H N -  HỦ   A  HI N   A 
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